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 Ợ   O   R Ớ   A   ỮA  Ạ          RA    RẠ   Ợ  

                              

 han Vũ  ải*,   ồ  hị Dung,  guyễn  inh  hùy Khương,  hạm  oàng  ơn  ưng 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 óm tắt: Nghi n c u n   nh m   nh gi        chế   h   h     rư c c i      TLHH  c     n c n  rư c c i 

     i n  u n  ến      n c n  r n    ,  h i  ư ng     inh   L                 c     n m       r n     i u 

 ừ 1126         ừ 369 c n n i GF24  ư c ph i  inh PIC 399. Tư ng  u n Pe r  n    mô hình GLM  ư c  ử 

  ng nh m phân  ích c c  ư ng  u n    ảnh hưởng gi   c c biến   .  ế   uả ch   hấ  TLHH  rung bình 

   12,3 %. TLHH  rư c c i      r ng   n  ừ 13 - 1  c n    1 ,9 % c   h n   ng     p < 0,0        i   n chỉ 

có 1 c n  ến 7 c n  9,1 % ,   c n  ến 10 c n   ,9 %     11 c n  ến 12 c n  12,1 % . L n c n có  h i  ư ng    

sinh (KLSS)  hấp  < 1,2   g  có TLHH  14,6 %  c   h n   ng     p < 0,0        i  L    rung bình  1,26  g – 

1, 9  g     12,4 %     L   c    ≥ 1,60  g     9,  %. H n n  , TLHH c   h n  hi   n c n có  L    hấp  < 

1,2   g   ư c nuôi bởi n i có        ≥  . Như  ậ ,    giảm TLHH ở c c  r ng  rại chăn nuôi công nghi p 

 ư c nghi n c u, cần có     u n  âm h n ở c c   n   n h n 13 c n      i nh ng c   h    n c n có  L   

 hấp h n 1,25 kg.  

 ừ khóa:     inh,   n c n,    c n/   ,  rư c c i      

1  ặt vấn đề 

Tình  rạng chế   h   h      n c n  rư c c i       ng gâ   hi   hại   ng    ở c c  r ng  rại 

chăn nuôi công nghi p. The   ó,         n c n h   h    rư c c i      TLHH  n m  r ng  h ảng 

10 %  ến 20 % [3 -  ],  r ng  ó      n c n bị chế  xả  r   r ng  uần  ầu  i n   u  hi  inh chiếm 

 0 %  ến  0 %,  ặc bi   ở 3 ng    ầu  i n [ ]. TLHH    nhiều  ếu    gâ  r  b   gồm     ư ng 

  n c n  r ng   n  u   ông,  hời gi n n i      m h   muộn,  h       , c ch chăm  óc nuôi 

 ưỡng, h nh  i c     n m       c   ng c     n c n [1,10].  

Tr ng chăn nuôi công nghi p,      n c n còn   ng/      ng  ăng nh nh   ng       c c 

 iến bộ  i  ru ền [6]. Tu  nhi n,  i c  uản  ý, chăm  óc   u  inh  ẫn chư   hích h p nh m giảm 

TLHH     ăng    c n c i    . Nghi n c u gần  â  ở Anh ch   hấ   hi      n c n  r n        u 

 hi ghép   n   ăng  ừ 10  ến 14  hì         n c n chế   rư c c i      ăng  ,6 %   ến 23,3 % [3]. 

C c ngu  c   ẫn  ến TLHH c    i n  u n  ến      n c n  r n mỗi         h i  ư ng     inh 

  L    [ ]. H n n  ,   n m   inh nhiều c n h ặc n i gi   hường có  hời gi n     é    i. L n 

c n  inh r    u  u   rình     é    i có  h  bị chế   ưu     ình  rạng  hiếu  x  hu ế  h ặc  ễ bị 

chế   hi  inh r  [12]. T     c     n c n  inh r   ếu  hường  hấ  ở nh ng   n nhiều c n h ặc n i 

gi ,  ẫn  ến ngu  c  h   h     n c n  rư c c i    . M c  i u c   nghi n c u nh m  hả      

TLHH ở  r ng  rại công nghi p  ại  ỉnh Quảng Ngãi  i n  u n  ến    c n/   ,  rọng  ư ng    

 inh           c   he  m . 
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2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1  ố liệu 

Nghi n c u  ư c  iến h nh  ại mộ      r ng  rại   n công nghi p  ại hu  n Bình   n,  ỉnh 

Quảng Ngãi. Thời gi n  ừ  h ng 6 năm 201   ến  h ng   năm 2016.     i u  hô b   gồm 1126 

        ừ 369 c n n i.     i u  r n  h  n i b   gồm      i, ng     ,       ,      n c n  inh r  còn 

  ng/   ,  L    ừng c n,    c n/      ính  ến 4  giờ   u  hi ghép   n nếu có , ng   c i    ,    

  n c n c i    … TLHH c    ừng n i  ư c  ính như   u: TLHH  %  =     c n/    –    c n c i 

    /    c n/    .  

 iêu chuẩn loại trừ:     i u  hô c   mỗi         ư c xem xé   ỹ  ưỡng    m ng  ính 

chính x c. C c          i  hời gi n c i     < 21 ng    n = 9 ,  ,7 %  h ặc > 2  ng    n = 11, 0,9 %  

bị   ại.     i u bị  ỗi,  hông chính x c cũng   ại r   hông xử  ý,  í   ,    c n c i     = 0  n = 9, 

0,7 %  h ặc > 16  n = 2, 0,1 % ,  rọng  ư ng c i     < 3,0  g  n = 2, 0,1 %  h ặc > 1 .0  g  n = 3, 0,2 

% ,     h i  ư ng     inh > 3  g  n = 3, 0,2 % . Như  ậ ,  ổng    12       11,2 %   ã  ư c   ại 

 hông phân  ích; còn  ại 99          ừ 341 c n n i  ư c  ử   ng phân  ích. 

2.2  ộng vật nghiên cứu 

Gi ng   n n i    GF24 c   Công    Greenfee  Vi   N m  ư c  ại  ạ   r n nền  ảng c   

gi ng   n Y r  hire    L n r ce. Nhìn chung he  n i  ư c ph i  ần  ầu ở ng    uổi > 221    

 rọng  ư ng > 130  g. Tinh  ịch  ử   ng  r ng  h   inh nhân  ạ     PIC 399    Công    

Greenfee  nhập  hẩu   c gi ng  ừ công    PIC  ại Phi ippine.  

Điều kiện chuồng trại: L n n i hậu bị    n i c  bản  ều  ư c nuôi  r ng h   h ng chuồng 

 ín,  iều hò  nhi  , ẩm nhờ h   h ng  uạ     nư c. He  n i  ư c nuôi  r ng ô chuồng ri ng 

bi    r ng  hời gi n m ng  h i     ư c chu  n  ến ô     h ảng 1  uần  rư c ng          iến. 

 ích  hư c ô   : rộng  40 + 60  x c     0  x   i  220   cm . Phần nền chuồng c     n m  

 ư c  ùng    nền b   ông có  ẽ hở, c     n c n      n nh  .  ích  hư c ô úm: rộng  60  x   i 

  0   cm , có nắp     ưởi ấm b ng  èn hồng ng ại  1000 W . 

Dinh dưỡng cho lợn mẹ: L n  ư c ăn  h c ăn c   Công    Green Fee .  

L ại c m  ử   ng ch  he  n i  hời  ỳ m ng  h i: C m GF07. Mỗi ng   ch  ăn 2 b       

 h30    14h. Lư ng ch  ăn  ù       i m  h   rạng    gi i   ạn c    h i  ì m   iều chỉnh ch  

phù h p: mỗi b    ừ 1.1  g/c n  ến 1,   g/c n. 

L ại c m  ử   ng ch  he  n i nuôi c n: C m GF0 . Mỗi ng   ch  ăn   m   b        h30, 

9h30, 14h, 16h30    21h30. 

Mộ  ng     u  hi    n i  ư c ch  ăn   b     i mỗi b   0,   g. Ng    h  2   u  hi    n i 

 ư c ch  ăn   b     i mỗi b   0,6  g – 0,   g. Ng    h  3   u  hi     rở  i n i  ư c ch  ăn    

   nhưng  hông  hường  ăng  ần  ừ 1,2  g  ến 1,6  g. 

Chăm sóc lợn con: L n c n   u  hi  inh  ư c   u  hô,      rùng r n rồi  em cân   u  ó 

 ư c  ẩm bộ  úm cu i cùng  ư c ch       ồng úm.  h ảng 1  phú  - 20 phú   hi   n c n  ã 

 hô     hỏe h n  hì ch  bú    .   u  hi  inh  ừ   -   giờ  hì  iến h nh bấm răng, bấm   i    cắ  
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 uôi ch  he  c n.   u  hi  inh 3 ng   -   ng     n c n  ư c  i m  ắ ,  hiến. Từ ng    h  7  rở  i 

  n c n  he  m   ư c  ập ăn b ng c m GF01. 

2.3  hân tích thống kê 

Phần mềm  P   IBM  er i n 20.0  ư c  ử   ng  r ng phân  ích  h ng   . Tư ng  u n 

Pe r  n  ư c  ử   ng nh m phân  ích m i  ư ng  u n gi   TLHH   i chỉ  i u  L  ,    

c n/   . Mô hình GLM  gener    ine r m  e    ư c  ử   ng nh m phân  ích c c  ếu    ảnh 

hưởng  ến TLHH,  r ng  ó TLHH  ư c c i    biến  ộc  ập. Phép  h ng     ur   i ,   ewne   

      m g r  -Smirn    ư c  ử   ng     i m  ịnh phân ph i chuẩn c   biến  ộc  ập. D  

phân ph i   ch    ew  i  ribu i n  c   TLHH,     i u  hô  ư c chu  n  ổi   g    phân  ích. Mô 

hình  h ng    b   gồm         3 nhóm: 1, 2 - 4    ≥   ,    c n/     4 nhóm: 1 - 7, 8 - 10, 11 - 12    

13 - 1    n c n ,  L    3 nhóm:  hấp  < 1,2   g ,  rung bình  1,26  g  ến 1, 9  g ,    c    ≥ 1,60 

 g      ư ng   c gi              L  ,              c n/   ,    c n/        L  . Th  n i  ư c 

 ư      mô hình  h ng     he  mô hình ngẫu nhi n. Phư ng ph p bình phư ng c c  i u   e   -

  u re   ư c  ư      mô hình  h ng        ư c      nh bởi phép  hử Tu e - r mer. Gi   rị p 

< 0,0   ư c c i    có ý nghĩ   h ng   . 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1  nh hưởng của số con/lứa đến      ở lợn con 

 ế   uả ở Bảng 1 ch   hấ  TLHH chung    n   n    12,3 %,  r ng  ó TLHH  r ng   n  ừ 13 

c n  ến 1  c n  1 ,9 %  c   h n   ng     p < 0,0        i   n có    c n  ừ 1 c n  ến 7 c n  9,1 % ,   

c n  ến 10 c n   ,9 %,     11 c n  ến 12 c n  12,1 % . Tu  nhi n, TLHH ở        1 c n  ến 7 c n 

 hông   i  h c   ng         i     có  ừ   c n  ến 10 c n  p = 0,39  . Nghi n c u ch   hấ      r ng 

  n có      n c n/      n h n 10 c n  hì TLHH  ăng  h ảng 3 %,  hi   n h n 13 c n  hì TLHH  ăng 

 h ảng 10 %      i   n có    c n/    í  h n 10 c n.  ế   uả   nh gi   ề  ư ng  u n Pe r  n’  gi   

     n c n h   h    rư c c i      chu  n  ổi   g        c n/        ư ng  u n  ư ng  r = 0,362, 

p < 0,01). 

Bảng 1. Tỉ    h   h    %   r ng   n 

 ố lợn con/lứa (con)  ố lứa đẻ (lứa) TLHH (%) 

1 – 7 81 9.1 ± 0.7a 

8 – 10 481  .9 ± 0.4a 

11 – 12 322 12.1 ± 0.4b 

13 – 15 114 1 .9 ± 0. c 

Tính chung 998 12.3 ± 0.  

Ghi chú: C c gi   rị có ch  c i   i  h c  r ng cùng cộ   h  hi n   i  h c có ý nghĩ   h ng     p < 0,05) 

C c nghi n c u gần  â  ch   hấ  r ng   n  inh r  ở c c        có    c n nhiều có ngu  c  

 ẫn  ến  hả năng   ng  hấp  hi  inh r  [10, 12]. Điều n   có  h          n c n  inh r  ở   n  ông 
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c n  ẽ bị ảnh hưởng bởi  hời gi n     é    i,  ặc bi     i   i nh ng c n  inh   u cùng [12]. L n c n 

 ếu h n    bị chịu ngạ  ở c c m c  ộ  h c nh u     iều n   cũng  ẽ ảnh hưởng  ến h nh  i bú c   

chúng.  

3.2  nh hưởng của K    đến      ở lợn con 

 ế   uả bảng 2 ch   hấ  TLHH  r ng c c       i  L    hấp  14,6 %     c   h n c c     có 

 L    rung bình  12,4 %, p = 0,004     c c     có  L   c    9,  % , p = 0,002 . Ng  i r , TLHH ở c c 

    có  L    rung bình cũng c   h n   ng         i        có  L   c    p < 0,01).  ế   uả   nh gi  

 ề  ư ng  u n Pe r  n’  gi        n c n h   h    rư c c i      chu  n  ổi   g      L      

 ư ng  u n âm  r = −0,204, p < 0,01). 

Bảng 2. Tỉ    h   h    he  c c m c  h i  ư ng     inh 

KLSS*  ố lứa đẻ (lứa) TLHH (%) 

Thấp 52 14.6 ± 0.7a 

Trung bình 669 12.4 ± 0.4b 

Cao 277 9.  ± 0.4c 

Ghi chú: C c gi   rị có ch  c i   i  h c  r ng cùng cộ   h  hi n   i  h c có ý nghĩ   h ng     p < 0,05); 

thấp  < 1,2   g ,  rung bình  1,26 – 1, 9  g ,    c    ≥ 1,60  g  

 ế   uả Bảng 3 ch   hấ  ảnh hưởng  ư ng   c gi    L     n c n         n c n/   . TLHH 

 ăng  hi      n c n/     ăng ở  ấ  c c m c  L  . Ở c c     có  L    rung bình    c  , TLHH  ăng 

  ng     hi        nhiều h n 10 c n. Tu  nhi n, ở c c        có  L    hấp, TLHH  ăng  hi        

có nhiều h n 13 c n. 

Bảng 3. Tỉ    h   h    %   he   h i  ư ng     inh         n c n/     

 ố lợn con/lứa 

(con) 

KLSS (kg) 

 hấp  rung bình Cao 

1 – 7 9,  ± 1.1a,Aq 9,4 ± 0,7a,A  ,2 ± 0, a,A 

8 – 10 12,3 ± 0. a,A  ,6 ± 0, b,A  ,6 ± 0,4c,A 

11 – 12 13,9 ± 0.9a,A 12,  ± 0,4a,B 9,6 ± 0,4b,B 

13 – 15 22,3 ± 1.2a,B 1 ,6 ± 0,9a,C 1 ,  ± 0, b,C 

Ghi chú: C c gi   rị có ch  c i  hường  r ng cùng h ng    ch  c i in h    r ng cùng cộ   h c nh u 

 h  hi n   i  h c có ý nghĩ   h ng     p < 0.05) 

Nghi n c u chúng  ôi ch   hấ   L    hấp  ẽ  ẫn  ến TLHH c  . The  R ehe       m  2000  

[11],   n c n có  L   1, , 1, , 1,2    1,0  g có TLHH c   h n        ch nh -     r  i     1,4, 2,7, 7,0, 

   16,1  he   h            i   n c n có  L      2,1  g. V   e   n  Mi e  [13] ch  r ng ở   n c n có 

 rọng  ư ng  hấp có í  mạch   n mRNA  r ng pr  ein b    ư ng gắn m ng  ế b    hần  inh  MBP  
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     i   n c n có  rọng  ư ng   n. Pr  ein n    ư c biế   ến ảnh hưởng  ến   c  ộ  ru ền  c   xung 

 ộng  hần  inh. D   ó,   n c n có  rọng  ư ng  hấp  ẽ có   c  ộ  i chu  n    phản xạ       chậm 

h n      i   n   n. Hầu hế  c c ngu  n nhân c   TLHH       m   è [4].    giảm  hấp c   MBP ở 

  n c n có   h i  ư ng  hấp có  h     ngu  n nhân  ẫn  ến có ngu  c  bị m   è c   [13]. H n n  , 

  n c n có  L    hấp  hường  r nh  ư c  ú chậm h n     hu nhận  ư c  ư ng      ầu  hấp h n    

  i   n c n có  L   c   [12]. H m  ư ng  h ng  h  immun g  bu in có  r ng      ầu có ảnh 

hưởng   n  ến TLHH ở   n c n [7].   

Trọng  ư ng c   h  c     n c n m i  inh ảnh hưởng  ến  hả năng  iều hò   hân nhi  . Nhi   

 ộ xu ng  hấp   i giờ   u  inh  ẽ   m nh ng   n c n mẫn cảm  hó hồi ph c,   n c n  hó  iếp cận 

bầu  ú  ẫn  ến   n bị  ói, phản xạ chậm chạp     ễ bị   n n i  è [12]. Mộ     nghi n c u ch  r ng 

nhi    ộ  r c  r ng có  i n  u n   i TLHH [9]. H n  hế n  ,   n c n có  h i  ư ng  hấp có        i n 

 ích bề mặ      h i  ư ng c   h n,  ẫn  ến    mẫn cảm   i mấ  nhi      hạ  hân nhi   [2]. Chính  ì 

 ậ ,   n c n có  L    hấp  ẽ có ngu  c  chế  c         giảm     r  năng  ư ng.  

3.3  nh hưởng của lứa đẻ của lợn mẹ 

 ế   uả Bảng 4 ch   hấ    i    c n/     hấp,   n n i ở        2 - 4 có TLHH  hấp h n   n n i     1 

     - 9;  u  nhi n,      i  h c gi   c c        c     n n i  hông rõ r ng  hi      n c n/     ăng. Đ i   i 

c c nhóm       , TLHH  ăng rõ r    hi      n c n/      n h n 11 c n. Đ i   i ảnh hưởng c           ến 

c c m c  L    Bảng   , TLHH giảm rõ r    hi  L    ăng ở  ấ  cả c c m c       . TLHH     hấp nhấ   hi 

 L   c   nhấ    i   i        2 - 4  9,1 %     c   nhấ   hi  L    hấp nhấ  ở          - 9 (15,2 %, p < 0,05). 

Điều n   ch ng  ỏ        c     n n i ảnh hưởng  ến     ư ng   c gi    L      TLHH. Nghi n c u  ã 

ch   hấ    n có  L    hấp  hông n n  ư c nuôi bởi   n n i gi .  

TLHH giảm rõ r    hi có    gi m     chặ  chẽ  u   rình       chăm  óc   u        [10]. Chính  ì 

 ậ ,     uản  ý, chăm  óc   u  inh   i   i   n c n có  rọng  ư ng  hấp có  h  giảm  ư c TLHH [9]. 

Bảng 4. Tỉ    h   h    %   he                 n c n  r ng   n 

 ố lợn con/lứa 

(con) 

 ứa đẻ lợn nái (lứa) 

1 2 – 4 ≥ 5 

1 – 7 9,2 ± 0,9ab,A 7,  ± 0, a,A 10,4 ± 1,2b,A 

8 – 10  ,  ± 0, a,A  ,  ± 0,6a,A 9,4 ± 0,6a,A 

11 – 12 11,6 ± 0,7a,B 12,1 ± 0, a,B 12,6 ± 0,7a,B 

13 – 15 1 ,  ± 1,0a,C 19,3 ± 0,9a,C 1 ,9 ± 0,9a,C 

Ghi chú: C c gi   rị có ch  c i  hường  r ng cùng h ng    ch  c i in h    r ng cùng cộ   h c nh u 

 h  hi n   i  h c có ý nghĩ   h ng     p < 0,05) 
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Bảng 5. Tỉ    h   h    %   he   h i  ư ng     inh             n n i 

 ứa đẻ lợn nái 

(lứa) 

KLSS (kg) 

 hấp  rung bình Cao 

1 14,  ± 1,3a,A 11,1 ± 0,7ab,A 9,6 ± 0, b,A 

2 – 4 13,7 ± 1,1a,A 12,9 ± 0, a,A 9,1 ± 0, b,A 

5 – 9 1 ,2 ± 1,0a,A 13,1 ± 0,6a,A 10,  ± 0, b,A 

Ghi chú: C c gi   rị có ch  c i  hường  r ng cùng h ng    ch  c i in h    r ng cùng cộ   h c nh u 

 h  hi n   i  h c có ý nghĩ   h ng     p < 0,05) 

4 Kết luận 

TLHH  rung bình    n   n    12,3 %. Có m i  ư ng  u n gi   TLHH   i    c n/   , 

 L             c     n n i. Đ  giảm TLHH     ạ   ư c      n c n c i     nhiều ở c c  r ng  rại 

công nghi p, cần có chế  ộ  uản  ý  ặc bi     i   i        nhiều h n 13 c n      i nh ng   n 

c n có  rọng  ư ng     inh  ư i 1,2   g. Ng  i r ,   n có  L    hấp  hông n n nuôi bởi   n n i 

gi .  
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FACTORS AFFECTING PIGLET PRE-WEANING MORTALITY                                                                           

AT SOME COMMERCIAL PIG FARMS  

IN QUANG NGAI PROVINCE 

Phan Vu Hai*,  Ho Thi Dung, Nguyen Dinh Thuy Khuong, Pham Hoang Son Hung 
College of Agriculture and Forestry, Hue University  

Abstract: This paper deals with the assessment of piglet pre-weaning mortality (PPM) in some commercial 

swine herds in Quang Ngai in relation to the litter size, piglet birth weight (PBW), and the number of 

farrow  b    w. Pe r  n’  c rre   i n  n    gener    ine r mixe  m  e  pr ce ure were c rrie   u     

analyze the correlation and influence of dependent factors to the PPM based on the data of 1126 litters of 

369 GF24 sows (PIC 339 sired). The results showed that the average PPM was 12.3 %. PPM in the litter of 

13 - 15 littermate pigs was significantly higher (18.9 %) at p < 0.05 than that in the litter of 1-7 (9.1 %), 8-10 

(8.9 %), and 11-12 (12.1 %) littermate pigs. The litters with a low PBW (less than 1.25 kg) had a significant 

higher PPM (14.6 %) at p < 0.05 than the litters with a medium PBW (1.26-1.59 kg, 12.4 %) and a high PBW 

(more than 1.60 kg, 12.4 %). Moreover, PPM was higher when the litter with PBW less than 1.25 kg reared 

b        w   wi h ≥   bir hs). In conclusion, in order to reduce PPM in commercial swine herds, special 

care needs to be taken in the litter of more than 13 piglets and with PBW below 1,25 kg.  

Keywords: birth weight, litter size, piglet, pre-weaning mortality 

 


